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Nội dung bài viết 

1. Giải vở bài tập Tiếng Việt lớp 3 trang 81: Luyện từ và câu 

Giải vở bài tập Tiếng Việt lớp 3 trang 81: Luyện từ và câu 

Câu 1. Điền vào chỗ trống: 

a) Tên một số thành phố ở nước ta: ... 

b) Tên một số vùng quê mà em biết: ... 

Câu 2. Viết tên các sự vật và công việc 

a) Thường thấy ở thành phố. 
Sự vật Công việc 

    

b) Thường thấy ở nông thôn.     

Câu 3. Điền dấu phẩy vào những chỗ thích hợp trong đoạn văn sau: 

Nhân dân ta luôn ghi sâu lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: Đồng bào Kinh hay Tày 

Mường hay Dao Gia-rai hay Ê-đê Xơ-đăng hay Ba-na và các dân tộc anh em khác đều 

là con cháu Việt Nam đều là anh em ruột thịt. Chúng ta sống chết có nhau sướng khổ 

cùng nhau no đói giúp nhau. 

TRẢ LỜI: 

Câu 1. Điền vào chỗ trống: 

a) Tên một số thành phố ở nước ta: Vũng Tàu, Cần Thơ; Đà Nẵng, Biên Hòa, Thành 

phố Hồ Chí Minh, ... 

b) Tên một số vùng quê mà em biết: Đồng Tháp Mười, Cà Mau, Cần Giờ, ... 

Câu 2. Viết tên các sự vật và công việc 

a) Thường thấy ở 

thành phố. 

Sự vật Công việc 

ô tô, xe buýt, bệnh viện, công ty, nhà 

cao tầng, khu vui chơi, .... 

nhân viên kinh doanh, buôn bán, dịch 

vụ, làm việc ở các cơ quan, ... 

b) Thường thấy ở 

nông thôn. 

trâu, bò, gà, vịt, cánh đồng lúa, máy 

cày, ao cá,.... 
trồng lúa, nuôi cá, trồng cây, chăn 

nuôi,.... 
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Câu 3. Điền dấu phẩy vào những chỗ thích hợp trong đoạn văn sau: 

Nhân dân ta luôn ghi sâu lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: Đồng bào Kinh hay Tày, 

Mường hay Dao, Gia-rai hay Ê-đê, Xơ-đăng hay Ba-na và các dân tộc anh em khác 

đều là con cháu Việt Nam, đều là anh em ruột thịt. Chúng ta sống chết có nhau, sướng 

khổ cùng nhau, no đói giúp nhau. 
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